	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 30/10/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8767 /VPCP-QHQT
	26/10/2015
	V/v Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị Quyết số 22 
	
	

	2. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8263/BKHĐT-ĐTNN
	26/10/2015
	V/v tham gia Đoàn công tác XTĐT tại Hàn Quốc 
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8226/BKHĐT-QLQH
	26/10/2015
	V/v ý kiến đối với tổng thể phát triển KTXH 
	
	

	4. 
	Bộ Nội vụ
	4928 /BNV-CQĐP
	26/10/2015
	V/v gửi văn bản góp ý dự thảo Nghị Quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
	
	

	5. 
	Bộ Nội vụ
	4927 /BNV-TL
	26/10/2015
	V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo nghiên cứu Bảng lương chuẩn  
	
	

	6. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	4311 /LĐTBXH-BVCSTE
	26/10/2015
	V/v xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 1235 
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2738 /QĐ-BTNMT
	26/10/2015
	V/v ủy quyền phê duyệt các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản  
	
	

	8. 
	Bộ Xây dựng
	2506 /BXD-VLXD
	26/10/2015
	V/v đề nghị cho ý kiến bổ sung 2 khu vực mỏ sét Chân Sơn  
	
	

	9. 
	Bộ Xây dựng
	2504 /BXD-HTKT
	26/10/2015
	V/v hoàn tất thủ tục cấp giấi phép xả thải cho các công trình thoát nước  
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1824 /QĐ-TTg
	26/10/2015
	Quyết định V/v công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1820 /QĐ-TTg
	26/10/2015
	Quyết định V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 371 
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1819 /QĐ-TTg
	26/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT 
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	15307 /BTC-TCT
	26/10/2015
	V/v xin ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thu lợi nhuận còn lại lợi nhuận  
	
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	15301 /BTC-TCDN
	26/10/2015
	V/v bàn giao tài sản là các công trình điện được đầu tư từ nguồn ngân sách sang cho ngành điện quản lý 
	
	

	15. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	10 /2015/TT-BKHĐT
	26/10/2015
	Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	10/12/2015
	

	16. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4553 /BTNMT-PC
	27/10/2015
	V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL 
	
	

	17. 
	Bộ Tư pháp
	3940 /BTP-VP
	27/10/2015
	V/v Báo cáo công tác tư pháp năm 2015 
	
	

	18. 
	Bộ Công thương
	35 /2015/TT-BCT
	27/10/2015
	Thông tư quy định về BVMT ngành công thương  
	10/12/2015
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	15320 /BTC-NSNN
	27/10/2015
	V/v sử dụng tăng thu NSĐP năm 2014 
	
	

	20. 
	Sở Tài chính
	152 /STC-BC
	27/10/2015
	Báo cáo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 5 năm  
	
	

	21. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	12 /2015/TT-BKHĐT
	27/10/2015
	Thông tư hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	15/12/2015
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	11 /2015/TT-BKHĐT
	27/10/2015
	Thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
	22/12/2015
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8635 /BKHĐT-ĐTNN
	28/10/2015
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác theo dõi đầu tư nước ngoài  
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8523 /BKHHDT-CSTĐ
	28/10/2015
	V/v thẩm định chủ trương đầu tư dự án bảo quản phát huy giá trị di tích  
	
	

	25. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8490/BKHĐT-KTDV
	28/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án  
	
	

	26. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8488/BKHĐT-KTDV
	28/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án  
	
	

	27. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8480/BKHĐT-KTDV
	28/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW 
	
	

	28. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4461/BVHTTDL-DSVH
	28/10/2015
	V/v thỏa thuận chủ trương Báo cáo KTKT dự án tôn tạo Miếu Chúa Bầu  
	
	

	29. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	4383/LĐTBNC-NCC
	28/10/2015
	V/v thẩm định Đề án hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở 
	
	

	30. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	3828 /QĐ-BGTVT
	28/10/2015
	V/v chuyển các tuyến đường Nguyễn Văn Tố thuộc tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1834 /QĐ-TTg
	28/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1829 /QĐ-TTg
	28/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển công nghiệp ô tô 
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	15534 /BTC-ĐT
	28/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách TW 
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	15515 /BTC-ĐT
	28/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương  
	
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	13 /2015/TT-BKHĐT
	28/10/2015
	Thông tư Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	13/12/2015
	

	36. 
	Chính phủ
	108 /2015/NĐ-CP
	28/10/2015
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
	01/01/2016
	

	37. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9147 /BKHĐT
	29/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án khởi công mới đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh  
	
	

	38. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	8859/BKHĐT-QLKKT 
	29/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương  
	
	

	39. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	54 /2015/QĐ-TTg
	29/10/2015
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
	15/12/2015
	

	40. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2106 /TCMT-KSMT
	29/10/2015
	V/v cung cấp danh sách đối tượng kiểm tra thanh tra về bảo vệ MT 2016 
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1836 /QĐ-TTg
	29/10/2015
	Quyết định V/v thành lập Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	15685 /BTC-ĐT
	29/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn ngân sách trung ương cho dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu công nghiệp Long Bình An 
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	15625 /BTC
	29/10/2015
	V/v sắp xếp nhà đất của tổng công ty bưu điện Việt Nam 
	
	

	44. 
	Chính phủ
	110 /2015/NĐ-CP
	29/10/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
	15/12/2015
	

	45. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9306 /BKHĐT-TTr
	30/10/2015
	V/v tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN 
	
	

	46. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9268 /BKHĐT
	30/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của Bộ giao thông Vận tải theo luật đầu tư công 
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	922 /BTC-ĐT
	30/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương  
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính Phủ
	46 /BQLDA
	30/10/2015
	BQL DA của UBQG phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm V/v mời dự hội thảo hướng dẫn triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS 
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính Phủ
	350 /TB-VPCP
	30/10/2015
	Thông báo kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp sơ kết công tác quý III 
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính Phủ
	349 /TB-VPCP
	30/10/2015
	Thông báo kết luận của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 1788 
	
	

	51. 
	Bộ Tài chính
	15831 /BTC-ĐT
	30/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đường GT 
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